
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Tầng 21 Toà nhà Capital Tower số 109 Trần Hưng Đạo, Phường Cửa Nam, Quận 
Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

17/10/20223. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH VIỆN HỖ TRỢ SỨC KHOẺ

0110151636

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn dụng cụ y tế, thiết bị y tế thuộc loại B, C, D 
được mua, bán như các hàng hóa thông thường theo quy định 
tại khoản 1 Điều 42 Nghị định số 98/2021/NĐ-CP gồm: Máy 
đo huyết áp cá nhân; Máy đo nồng độ bão hòa oxy trong máu 
(SpO2) loại dùng pin kẹp ngón tay; Máy hút mũi trẻ em; Nhiệt 
kế điện tử, nhiệt kế hồng ngoại; Các trang thiết bị y tế được sử 
dụng để đo đường huyết cá nhân: máy đo đường huyết, bút lấy 
máu, que thử, kim lấy máu, dung dịch chuẩn, dung dịch chứng; 
Máy xông khí dung; Băng, gạc y tế cá nhân; Nước mắt nhân 
tạo được phân loại là trang thiết bị y tế; Bao cao su; Màng 
phim tránh thai (không chứa thuốc); Dung dịch bôi trơn âm 
đạo được phân loại là trang thiết bị y tế; Túi chườm nóng, lạnh 
sử dụng điện; Trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro tự xét 
nghiệm thuộc loại B; Trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro tự 
xét nghiệm HIV, SARS-CoV-2.

4649(Chính)

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH VIỆN HỖ TRỢ SỨC KHOẺ
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: HEALTH SUPPORT INSTITUTE COMPANY 
LIMITED
Tên công ty viết tắt: HEALTH SUPPORT INSTITUTE CO.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0906681199
Email: tquoctoan250@gmail.com

Fax:
Website:
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2. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Buôn bán máy móc, thiết bị y tế thuộc loại B, C, D 
được mua, bán như các hàng hóa thông thường theo quy định 
tại khoản 1 Điều 42 Nghị định số 98/2021/NĐ-CP gồm: Máy 
đo huyết áp cá nhân; Máy đo nồng độ bão hòa oxy trong máu 
(SpO2) loại dùng pin kẹp ngón tay; Máy hút mũi trẻ em; Nhiệt 
kế điện tử, nhiệt kế hồng ngoại; Các trang thiết bị y tế được sử 
dụng để đo đường huyết cá nhân: máy đo đường huyết, bút lấy 
máu, que thử, kim lấy máu, dung dịch chuẩn, dung dịch chứng; 
Máy xông khí dung; Băng, gạc y tế cá nhân; Nước mắt nhân 
tạo được phân loại là trang thiết bị y tế; Bao cao su; Màng 
phim tránh thai (không chứa thuốc); Dung dịch bôi trơn âm 
đạo được phân loại là trang thiết bị y tế; Túi chườm nóng, lạnh 
sử dụng điện; Trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro tự xét 
nghiệm thuộc loại B; Trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro tự 
xét nghiệm HIV, SARS-CoV-2.

4659

3. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển
Chi tiết: Cho thuê máy móc, thiết bị y tế thuộc loại B, C, D 
được mua, bán như các hàng hóa thông thường theo quy định 
tại khoản 1 Điều 42 Nghị định số 98/2021/NĐ-CP gồm: Máy 
đo huyết áp cá nhân; Máy đo nồng độ bão hòa oxy trong máu 
(SpO2) loại dùng pin kẹp ngón tay; Máy hút mũi trẻ em; Nhiệt 
kế điện tử, nhiệt kế hồng ngoại; Các trang thiết bị y tế được sử 
dụng để đo đường huyết cá nhân: máy đo đường huyết, bút lấy 
máu, que thử, kim lấy máu, dung dịch chuẩn, dung dịch chứng; 
Máy xông khí dung; Băng, gạc y tế cá nhân; Nước mắt nhân 
tạo được phân loại là trang thiết bị y tế; Bao cao su; Màng 
phim tránh thai (không chứa thuốc); Dung dịch bôi trơn âm 
đạo được phân loại là trang thiết bị y tế; Túi chườm nóng, lạnh 
sử dụng điện; Trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro tự xét 
nghiệm thuộc loại B; Trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro tự 
xét nghiệm HIV, SARS-CoV-2.

7730

4. Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học
Chi tiết: Hoạt động sửa chữa máy móc, thiết bị y tế và thiết bị 
y tế thuộc loại B, C, D được mua, bán như các hàng hóa thông 
thường theo quy định tại khoản 1 Điều 42 Nghị định số 
98/2021/NĐ-CP gồm: Máy đo huyết áp cá nhân; Máy đo nồng 
độ bão hòa oxy trong máu (SpO2) loại dùng pin kẹp ngón tay; 
Máy hút mũi trẻ em; Nhiệt kế điện tử, nhiệt kế hồng ngoại; 
Các trang thiết bị y tế được sử dụng để đo đường huyết cá 
nhân: máy đo đường huyết, bút lấy máu, que thử, kim lấy máu, 
dung dịch chuẩn, dung dịch chứng; Máy xông khí dung; Băng, 
gạc y tế cá nhân; Nước mắt nhân tạo được phân loại là trang 
thiết bị y tế; Bao cao su; Màng phim tránh thai (không chứa 
thuốc); Dung dịch bôi trơn âm đạo được phân loại là trang thiết 
bị y tế; Túi chườm nóng, lạnh sử dụng điện; Trang thiết bị y tế 
chẩn đoán in vitro tự xét nghiệm thuộc loại B; Trang thiết bị y 
tế chẩn đoán in vitro tự xét nghiệm HIV, SARS-CoV-2.

3313
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2.000.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 

của tổ chức

Ghi 
chú

1 ĐÀO HỒNG 
THẮM

Việt 
Nam

Số 42 đường 35 KĐT 
Gamuda, Phường 
Trần Phú, Quận 
Hoàng Mai, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

1.800.000.000 90,000 015186000060

2 TRẦN 
QUỐC 
TOẢN

Việt 
Nam

910 Nơ 5 Pháp Vân - 
Tứ Hiệp, Phường 
Hoàng Liệt, Quận 
Hoàng Mai, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

200.000.000 10,000 034073000329

5. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ dụng cụ y tế, thiết bị y tế thuộc loại B, C, D 
được mua, bán như các hàng hóa thông thường theo quy định 
tại khoản 1 Điều 42 Nghị định số 98/2021/NĐ-CP gồm: Máy 
đo huyết áp cá nhân; Máy đo nồng độ bão hòa oxy trong máu 
(SpO2) loại dùng pin kẹp ngón tay; Máy hút mũi trẻ em; Nhiệt 
kế điện tử, nhiệt kế hồng ngoại; Các trang thiết bị y tế được sử 
dụng để đo đường huyết cá nhân: máy đo đường huyết, bút lấy 
máu, que thử, kim lấy máu, dung dịch chuẩn, dung dịch chứng; 
Máy xông khí dung; Băng, gạc y tế cá nhân; Nước mắt nhân 
tạo được phân loại là trang thiết bị y tế; Bao cao su; Màng 
phim tránh thai (không chứa thuốc); Dung dịch bôi trơn âm 
đạo được phân loại là trang thiết bị y tế; Túi chườm nóng, lạnh 
sử dụng điện; Trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro tự xét 
nghiệm thuộc loại B; Trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro tự 
xét nghiệm HIV, SARS-CoV-2.

4772

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       034073000329
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: 910 Nơ 5 Pháp Vân - Tứ Hiệp, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng 
Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: 910 Nơ 5 Pháp Vân - Tứ Hiệp, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   TRẦN QUỐC TOẢN Nam

12/10/1973 Kinh Việt Nam

24/06/2021 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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